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(Đ iêu t ra  vê n an  đó i  n ă m  1945 ở Việt N a m )
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TYoim khoáng thời gian 10 nám gần đây. tôi đã cùng với các nhà sử học Việt Nam 
tiến hành cuộc diều tra  về thực trạng nạn đói xảy ra tại miền Bắc Việt Nam năm 1945. 
Nạn đói này là một tham kịch diễn ra trong thời kỳ quân đội Nhật  Bản chiếm đóng Việt 
Nam. Tuy nhiên, tại Nhặt Bản, nạn đói 1945 hầu như van chưa cíược biêt tới. Một trong 
những lý (lo chính là chúng ta không có được nhiều tài liệu ghi chép rỏ ràng vê sự kiộn 
này. Năm 1915 là một bước ngoặt lốn trong lịch sử hiên đại Việt Nam. Cho tới đầu năm 
1945, Việt Nam cùng với Lào, Campuchia đêu là thuộc địa của thực dán Pháp. Tù 
tháng 9 năm 1940, trước khi chiến t ranh  Thái  Rình Dương nổ ra, Nhậ t  Bản đã chia 
quân đội vào chiêm đóng nhưng vẫn thừa nhặn chủ quyên của người Pháp ở đây 
Nhưng sau khi dự đoán quân Đồng minh sẽ đô bộ vào Đông Dương, Nhật đã quyêt định 
lật đổ chính quyền thực dân Pháp. Ngày 9-3-1945, Nhật  tiến hành đảo chính Pháp và 
trên thực té đã nắm được quyên thông trị ở Đông Dương. Nhưng khác với các nước 
Đông Nam Ả khác, Nhật  Bản không xây dựng ỏ đây một nôn thông trị trực tiêp mà 
tuyên bố ba nước Đông Dưdng, trong đó có Việt Nam, được “dộc lập”. 0  Việt Nam 
hoàng đê của triều đình nhà Nguyền là Bảo Đại tuyên bố “độc lập”, một nội các do Trán 
Trọng Kim dửng đáu đưdo thành  lập. Tuy vậy, khi Nhậ t  Bản đầu hàng ngày 15-8. fụ 
thông chinh quyền của nhà nước "độc lập" giả hiệu do Nhậ t  Bản dựng lên này cũng sụi 
đô’. Việt Minh, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh, clã tiến hành cuộc Cách mạng Tháng 
Tám, buộc Bảo Đại phải thoái vị và lật đổ nội các Trán Trọng Kim, thàn h  lập nên nhè 
nước Việt Nam Dán chủ Cộng hoà.

Do một loạt những biến động chính tri như vậv nên đã không có một chính quyển 
não đứng ra ghi chép một cách dầy đủ và xuyên suốt vê nạn đói 1945. Thêm vào đó, kó 
từ năm 1945, Việt Nam lại phải trải qua gần 30 năm chiên t ranh  khôc liệt. Vi vậy SC 
liệu về ngưòi chết trong nạn đói năm 1945 vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Cuộc điều tra của chúng tôi được tiến hành  theo phương pháp như sau: từ Quả ru 
Trị trở ra Bắc chúng tôi chọn ra 23 làng, đôi với từng làng tiến h àn h  điều tra tổng đãi 
sô vào thời điểm năm 1945, phán chia các hộ gia đình và làm rõ số người bị chêt vì nar  
đói của từng hộ. Tại các làng được điểu tra, những văn vail ghi lại các sô liệu này CÓI 
sót lại lã rấ t  ít, nên trong phan lớn các trường hợp, tư liệu chủ yếu là hồi tương của cái 
cụ già vê thòi kỳ đó. Hạn chế của cuộc điểu tra là vấn đê thời gian: đã h<Jn nửa thế  k\  
trôi qua kể từ khi sự kiện này xảy ra, do đó mục tiêu của chúng tôi là cô gang tái hiệi 
được càng chính xác càng tốt thực t rạng của nạn đói 19*15. Năm 1945, bản Báo cáo điổi 
tra bằng tiêng Việt đã dược Viện Sử học Việt Nam xuất  bán.
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iêi tra với tư cách  là m ột  nhà  ngh iên  cứu người N h ậ t  Bản

Nạn đói năm 1945 đã có ảnh hưởng to lớn tới những sự kiện sau này trong lịch sử 
iệi dại Việt Nam. Nêu bỏ qua nạn đói 1945, chúng ta sẽ khó có thê lý giải quá trình 
ớ ộng thê lực nhanh  chóng của Việt Minh, Cách mạng Tháng Tám và sau dó lù sự ra 
‘li ủa Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hoà. Rỏi vậy, nghiên cửu làm rõ nạn đói 
Ỉ4> là một đê tài đáng được quan tâm  với các nhà nghiên cứu lịch sử hiện đại Việt 
ah, dù thuộc bất cứ một quôc tịch nào. Do đó, tôi dã lựa chọn tham  gia vào cuộc điếu 
'a tày trước tiên với tư cách là một nhà nghiên cứu lịch sử chứ không phải là một công 
‘irNhật Bản.

Tuy nhiên, đối với một đê tài như thê này, tôi cùng không thể không lưu ý minh 
Iiột người Nhật  Bản. Nếu tôi là một người Anh hay người Mỹ thi có lẽ chuyện đã 

Hố-. Nhưng trong một cuộc điều tra có liên quan đến trách nhiệm chiến tranh của 
h;t Bản với nạn  đói 1945, việc chỉ nhân mạnh mình tham  gia với tư cách là một nhà 
?hên cứu lịch sử đơn th u ầ n  có nghĩa là chối bỏ trách nhiệm đối với những gì xảy ra 
'01 g quá khứ. Tôi đến Việt Nam làm cuộc điều tra  này với tấm  hộ chiếu của nước 
hit. Trong quá tr ình làm việc, nếu có khó khăn gì, tôi sẽ nhận được sự hỗ trỢ và giúp 
ri 'ủa Đại sứ quán Nhậ t  Bản. Không chỉ có vậy, cá nhân tôi còn là giảng viên của một 
ư<ng đại học công lập ở Nhật , tức là một viên chức của nhà nước Nhậ t  Bản. Vi vậy, 
10dù gạt đi mối quan hộ mật thiế t  này, vẫn không thể  phủ định rằng tôi tham gia 
lộ* điểu tra với tư cách và quyền lợi của một công dân mang quốc tịch Nhậ t  Bản. Nhật  
Ẳ1 là quốc gia phải chịu trách nhiệm trong cuộc chiến t ranh  Châu Á - Thái Bình 
ư<ng mà nạn đói 1945 là một sự kiện trong giai đoạn lịch sử đó. Bời vậy, tôi nghĩ rằng 
» ihân mình không thể thoát  khỏi những ràng buộc có tính dân tộc trong khi tham gia 
ÌOCUỘC điều tra.

Thêm vào đó, giả sử tôi có tự cho mình tham gia cuộc điếu tra với tư cách là một 
Hỉ nghiên cứu lịch sử đơn thuần,  thì tại Việt Nam, cũng chỉ có một sô rã i  ít nhà 
crhôn cứu Việt Nam thông cảm và chấp nhận điểu dó. Còn phần  lỏn người Việt Nam 
‘à tôi gặp dĩ nhiên coi tôi là một người Nhật  Bản chứ không phải là một nhà nghiên 
Iu lịch sử khách quan. Đặc biệt trong việc thu thập tư liệu từ  các cụ già đà trực tiếp 
'ả qua nạn đói, việc ý thức quan hộ giữa người tiên hành điểu tra  và người cung cấp 
í lệu  là vô cùng quan trọng và cần thiết. Các tư liệu mà tôi thu thập được từ  những 
'lúng nhân iịch sử rõ ràng được thực hiện trong hoàn cảnh có sự lẫn lộn trong nhận 
lú’ vê môi quan hệ người nông dán - nhà nghiên cứu lịch sử voi quan hệ người Việt 
a n  - người Nhật Ban .

Ngoài ra, một lý do khiến tôi muốn tham gia cuộc điều tra lan này là mong muôr 
in thay  dổi cách hiểu của một người Nhậ t  Bản vê nạn đói 1945. Cuộc điếu tra được 
ÔI hành trong thời kỳ quan hệ Việt Nam và Nhật Bản đã vượt qua dược giai đoạr 
' ri 1 trệ và đang trong thời kỷ phát triển. Trong khi tại Việt Nam, nạn đói 1945 được 
>i là một. sự kiện đương nhiên ai cũng biết thì tại Nhật  Bản lại hầu như không đượ< 
'ê đôn. Tôi cho rằng  nêu cứ giữ nguyên tình trạng này thì khó có thể có dược một mô
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quan hệ Nhật  - Việt mang tính xây dựng. Để thay đổi t ình t rạng  nêu trên ở Nhật Eảỉ 
chúng tôi nghĩ rằng một cuộc điều tra  như th ế  này là một biện pháp vô cùng cần thê 
Có thể coi đáy là một cuộc điêu t ra  làm thay đổi nhận thức của nước Nhật.

Trên đây ỉà nhửng điêu mà tôi trông đợi vào cuộc điều tra  với tư cách là một ìh 
nghiên cứu lịch sử người Nhật  Bản.

Điều đ á n g  xâu hố phải c h ă n g  là sự  che đậy?

Những điều mà tôi kỳ vọng vào cuộc điều tra lần này với tư cách là mộ: ìh 
nghiên cứu lịch sử người Nhật Bản lại khiến tôi vấp phải nhũng  nghi ngờ hoàn t-'à 
ngược lại. Tôi đã nghe được nhiêu ý kiến, từ việc cho ràng là người Nhật  mà lại khơ 1 
những sai lầm của nước Nhật  là một chuyện không hay ho gì, cho đên chuyện tiến hín 
một cuộc điều tra kiểu như thê này có nguy cd làm phương hại đến quan hệ hai 
Nhật Bản và Việt Nam đang dần dần được cải thiện.

Chính một người bạn Việt Nam của tôi đã đưa ra V kiên thuộc loại thứ hai. T 
năm 1991, Việt Nam đã để ra phương chám ngoại giao: “Khép lại quá khứ, hướng t* 
tướng lai”. Tôi cho rằng chính trong thòi điểm hiện tại, khi mà quan hệ Nhật  Bản - '  i< 
Nam đang được cải thiện, chúng ta mới có điều kiện và cần thiết phải xem xét vè ì>ạ 
đói 194r> - một vấn đê vẫn chua được làm sáng tỏ trong quan hệ hai nưốc. Phương châi 
ngoại giao “Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai” của Việt Nam đôi với Nhật Bản <■ 
nghĩa là lịch sử Chiên t ranh  Thê giới II mà nạn  đói 1945 chỉ là một sự kiện trong ?íií 
đoạn đó. sẽ không ảnh hưởng gì tới sự phát  triển quan hệ Việt Nam và Nhật Bản hiệ 
nay. Tôi cho rằng phương châm ngoại giao này có một ý nghĩa r ấ t  tích cực đổì với C'J< 
điều tra. Trên cd sỏ đó, chúng tôi mới có khả năng triển khai cuộc điểu tra  một CÂC 
tương đôi độc lập với vấn đề quan hệ ngoại giao giũa chính phủ hai nước Nhật Bản \ 
Việt Nam.

Đối với ý kiến thuộc loại thứ nhất, tôi hoàn toàn không tán  thành.  Tôi nghĩ rần 
chính vì mình ỉà người Nhậ t  Bản nên tôi phải có nghĩa vụ tham  gia làm rõ nạn đ‘ 
1945, trong khi những ý kiên đó lại đi theo một xu hướng ngược lại. Tuy nhiên, ở lỉâ 
cũng có thể nảy sinh một câu hỏi. Dù là cách suy nghĩ nào đi chăng nữa, “tại tôi ] 
người Nhật  Bản, không nên khơi ra  những chuyện không tốt đẹp của nước Nhật tr<>n 
chiến t ran h” hay “chính vì tôi là người Nhật  nên tôi phải  có trách nhiệm điêu tra...”, tl 
phải chăng chúng đểu đứng trên một quan điểm chung là xây dựng một thứ  lịch sử i'ù 
người Nhật, lấy người N hậ t  làm trung tâm?

Suy nghĩ “chính vì mình là người Nhật.. .” của tôi không phải nhàm mục đích <â 
dựng một thứ “lịch sử cần phải có với tư cách là người N h ậ t” (lịch sử dành cho ngưi 
Nhật), bởi tôi cho rằng mình không thể làm ngơ trước trách nhiệm của N hậ t  Bản tri>n 
nạn đói 1945. Theo tôi, khi người N hậ t  bắt  đầu quan tâm tới trách nhiệm của Nhật 
trong chiên tranh tức là chúng ta  đã tham  gia vào những vấn đề phổ biến mà cả nliâ 
loại quan tâm như tô cáo tác hại của chế  độ thực dân và chiến t r a n h  đối với loài ngư<*i
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Tôi mong muôn môi quan hộ Nhậ t  - Việt, củng sẽ được đặt ngang tắm với các VỉYn đề 
này. Chúng tôi tiến hành cuộc điểu tra nạn đói cũng không phải vì cho ràng thừa nhận 
những trách nhiệm chiến t ran h  sẽ giúp cho quan hộ ngoại giao và đầu tư của Nhật Bản 
vào Việt Nam dễ dàng và nhanh  chóng hdn.

Qua những lời thuậ t  lại của những cụ già tại các làng quê Việt Nam, chúng tôi 
biết dược ngoài nạn  đỏi 1945 còn có rất nhiều câu chuyện bi thảm  khác. Sau khi Thê 
chiến II kết thúc, quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc đã tiến vào giải giáp quân đội 
Nhật. Đôi với người dân, đội quân vô kỷ luật  này vô cùng đáng sợ. Trong cuộc kháng 
chiến chông Pháp (Chiến t r an h  Đông Dương I), nhiều làng quê Bắc Bộ đã trở thành 
chiến trường. Trong cuộc kháng  chiên chông Mỹ sau dó (chiên tranh Việt Nam), tuy 
miền Bắc không phải là chiến trường trực tiếp nhưng rấ t  nhiều thanh niên tòng quân 
từ các làng quê miền Bắc vào miền Nam chiến đấu đã hy sinh. Vì vậy, nhiều cụ già dã 
nói với chúng tôi: “Lòng căm thù  không chỉ đối với quân đội Nhật  Bản".

Tuy nhiên, ở đây tôi nghĩ rằng  không thể coi nạn đói 1945 đơn giản như là một 
phần trong sô’ những thảm  kịch giáng xuống những người dân Việt Nam trong thế  kỷ 
XX. Nêu không đối diện với những trách nhiệm của Nhậ t  Bản trong nạn đói 1945, 
người Nhật  sẽ không có quyển t ruy  cứu trách nhiệm chiến tranh của Pháp và Mỹ đối 
vói nhân dân Việt Nam. Điều mà tôi muốn nói ở đây là nếu người Nhật muôn truy cứu 
trách nhiệm của nước Pháp hay nước Mỹ, họ cần ghi nhỏ rằng sô ngưòi đã chêt trong 
nạn đói 1945 do trách nhiệm của Nhật  Bản còn nhiều hơn số ngưòi đã hy sinh trong 30 
năm chiên t ranh  sau đó ở Việt Nam.

Phương pháp điều  tra

Như đã trình bày ỏ trên, những lời thuật  lại của các cụ già chiêm một vị trí rất  
quan trọng trong cuộc điều tra lần này Khi tới các làng, chúng tôi đươr giới thiệu với 
các cụ già vẫn còn nhớ rõ tinh t rạng  của làng năm 1945. Bỏ qua những câu chuyện 
mang tính cá nhân,  diện mạo toàn thể  của làng được xây dựng lại chủ yêu trên cơ sỏ ký 
ức của các cụ già giò đây đả 70 tuổi mà vào thời điểm năm 1945 họ mới ngoài 20 tuổi.

Trước tiên, chúng tôi giúp họ nhớ lại các hộ gia đình trong làng. Một sô cụ già có 
trí nhỏ tốt có thể nhớ được khoảng 100 hộ gia đình, thậm chí trong một sô trường hợp, 
chúng tôi thực sự kinh ngạc trước những ký ức rất  phong phú. súc tích của họ vê cả 
làng. Khi đã biết dược cấu trúc của làng và sô người trong từng hộ gia đình, chúng tôi 
tìm hiểu sô" người đã chét vì nạn  đói. Những số’ liệu thu thập được đưa cho các cụ già 
khác kiểm chứng. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhờ các gia dinh hiện nay kiểm t r a  lại tính 
chính xác của các thông tin liên quan đèn hàng xóm và thân  nhân của họ. Phương pháp 
làm việc cơ bản  của chúng tôi là từ những gì tập hợp được trong thời điểm h iện  tại để 
đưa ra được thông tin, sô liệu có độ tin cậy cao nhất.

Tại 23 làng mà chủng tôi diêu tra  lấn nàv, tỷ lộ ngưòi chết đói tính trên tông dân 
số  vào năm 1945 được phân bô trong khoảng từ 8,37% cho tới 58,77%. (Thực ra nơi có tỷ
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lộ rao nliỉit i'ì 1.111” Hùi Xá () (láy. con SŨ lính toán ra la 73,7%, nhưng ỏ làng này (lo quá 
t r ì n h  d i  CƯ ( l i ê n  r a  r á t  m ạ n h  im ’ , c h ú n g  tỏ i  c h ỉ  c ó  1 h ỏ  p h ụ c  h ồ i  d â n  s ô  t ạ i  c á c  g i a  đ ì n h  c ó  

người chét đói. Do đó, sô liệu này không phái là tỳ lộ người chết đói/ tông dán sô của 
làng vào nam Iíi in. Vi thỏ cluing tôi khôn” ilua t;i con sô 73.7% ờ (.láy). Trong 23 làng 
mà cluing lỏi diếu tra. (■(’) (j lány <■(■) ly lộ nmíói l)ị chót' (lói hòn 10".,. tuông đư<in*> vrii nạn 
ill li n h ũ n  í; n a m  Til l* - I) M m i l .  t h o i  K - ( lò D \ ’ 11 ặ  Ị ỉ >; í ] 1

Toi nu hì ran li t hoi dióm líiện nay, dãy ỉạ phúony pháp duy nhát vó kha năng tiỏp 
rận voi itmv trạnự nạn iloi H» lã. va nhửnjỉ con sô mà f'hunu tỏi (lạt (luiíc lá có (lộ tin cậy 
cao. T u y  vậy.  p i l l io n s  Ị)h;i|) n á y  1'ũtiíĩ tồn  tại một sỏ  nhưọo  đi é m  n h á t  ( l ịnh.  N h ư ạ c  d ie m  

lỏn nhất la (lôi Vói car hũ gin (tinh háu nhu ỉ)ị XIK! sò hời nan (lói (ty lè n Iffìi chót dõi la 
gắn 100%), chunu' tôi ràl khó khán trong việc thu lh:)]> các thôníĩ tin chính xác. Tại các 
lâng đií(K' (lieu tra. chuny lòi (Imt V;’i|> phái một khó khăn chuníĩ. Đó là rát khó xac cỉịnh 
xi'in vào thói dir 111 nan doi lMlTi, co 1>;H) nhii‘U thanh Vh'11 trony car hộ gia dinh hoặc bị 
chét hôt trong nạn (lói hoặc ựàn nhu chót hèt và những ntĩưòi còn sông sót di CƯ sang 
các vùnií khac. Doi khi, giửa các cụ lỉia liứõc phong vàn (lã tliồn ra những cuộc tranh 
cãi.  C h ă n g  h ạ n  có nguni  c ho  r a i l ” mội  gia d in h  có hôn t h à n h  v i ê n ,  t r o n g  khí  lại có V 

k iên  cho  r a n #  í4Ìa (iiỉih đỏ C‘ó n ă m  t h á n h  v iê n  vì cỏn có t h ỏ m  m ột  e m  bó mỏi  s inh .

Ngoài ra. việc \a<‘ định liệu có phái nguvên nhân tử vong là do nạn đói hay không 
cũng lá mót vnn (tố lỏn. Nỏu 1)0 qua những trường hự]) (lược các cụ già ghi nhận lã chét 
(ỉo bệnh tật hay thiKiníĩ lích. cuộc, ilieu ira cùa rhúntỉ tòi chi đừng lại ỏ việc xác dinh 
đưọr raitf*: rõ rang ty lệ sò nyuói rhêt vào năm 19 iõ cao hon rát nhiều so với tỷ lộ sô 
n g i í ò i  c h ỏ i  t r u n ' ;  b i n h  haiiỊU Ii . i i ì i  vát> t h ờ i  k ỳ  đ ó .  N ĩ ĩ o a i  r ; i ,  c h ú n g  t ô i  c ũ n g  c h ư a  x á c  đ ị n h  

được một each chinh \.ií' nguỹ-n nhãn từ vong cùa Ufng 1 rường họp cụ thế.

Tuy (lựa vào tư liệu lá k\ lie cua cat: cụ £Ìn. nhún"  cuộc diổu tra  c ủa chúng tôi dã 
cô gang tai hiện thực t rạng  nan íl.ii 1V) Ir> một cách chính xác nhất  trong khá năng có 
Ihè Dãy la một cuộc điếu tra t i ìeo rhu  T1Ị.Ỉhìa ỉ húi cluing.

N^uvvn nlìún quan trọng nhát khiên tòi quvêt (lịnh lựa chon pluínnỊí pháp này là: 
thôn <4 qua việc (lieu tra trôn quy mô 1ừnfí làng. cỉnniíí ta ró thê  (lua ra chúng cứ cụ thỏ 
vè mức (tộ thiệt hại tií(ín£Ị đương piừa nạn (lỏi 19 15 (> Việt Nam với nạn đỏi những năm 
Thiòn Minh íi Nhật Hàn. ('ỏ như vậy mới xoa bỏ được thán h  kiên của người Nhật Bản 
coi nạn (lói lí) ir> (liền |-;1 ỏ Việt Nam trong thè kỷ XX như là một sự kiện không đáng tin

Nlìửnụ sú kiện như vụ t hám sát Nam Kinh (1 2-1 2-1937), mà hiện này (lang thu 
hút sự quan lâm rón# rãi cua xã hội Nhật  Bàn, thực ra chỉ là phan nôi của tảng l)ăn^, 
xét trên vi ộc mo rộng vân đồ trách nhiệm chiên t ranh  cua Nhật  Ràn. ( 7>n rát  nhiều vụ 
việc chưa (luọc lam sang tó mà chi rỏ một sô rất Ít các nhà chuyên môn biôt tới. ( ’hí cần 
nhìn vào các vân đổ nhu nô lệ tinh íiur tron,lí chiên t ranh  hay nạn  itói H i t5 ở Việt Nam, 
có thổ thảy rang trong nhiếu vàn <ìế ( hung ta buộc phiìi dựa vào lòi kổ của các nhân 
chứng do sư thiêu thôn tư liệu l>aiií> vãn han. Nủn thỏ ký đã trôi qua kê' từ khi Thê 
chiên II kêt thúc, cùn"  ró nghĩa lá chúng ta dang toi gân vni gioi hạn sử dụng của
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nguồn tư liệu ký ửc này. Trong thực trạng đó. tôi nghĩ rằng  chúng ta không ciược đánh 
giá thấp ý nghĩa khoa học thực chứng của việc thu thập  và phân tích tư liệu, trong đó 
có tư liệu ký ức của các nhân chứng lịch sử

Trước tiên, chúng tôi công bố kêt quà CUỘC' điếu tra  dưới hình thức mót báo cáo 
bằng tiêng Việt tại Việt Nam vào tháng 8 nám 1995. Khi đó, tôi đã nghi rằng chính một 
bản báo cáo bằng tiếng Nhật mới thực sự quan trong, nhưng đôn bây giò thì dự đinh 
của tôi vần chưa dược hoàn th àn h .v ể  tiếng Nhật, mới chỉ có các bài luận văn và bình 
luận của tôi. cùng VỚI một sô bài giới thiệu của giới t ruyền thông Nhật Bản thường trúị 
tại Việt Nam khi bản báo cáo bằng tiếng Việt được xuất  bản tại Việt Nam. Tuy vậyj 
cuộc điểu tra của chung tôi được đánh giá là đã thay đổi cuộc t ranh  luận tại Nhật  Bản 
xung quanh vàn đề nạn đói 1945 ỏ Việt Nam.

Cuộc điều tra của chúng tôi chỉ được tiến hành tại  23 địa điểm. 23 làng thuộd 
vùng Bắc Bộ Việt Nam. Tuy chỉ thực hiện trong một phạm  vi giới hạn như vậy, thông 
qua những con sô như tỷ lệ người chêt đói ở nơi thấp  nhấ t  cũng lên tới 8%, cùng với một 
sư thật  là nạn đói 1945 đã xảy ra  trên một khu vực rất  rộng lớn, có thê nói, rõ ràng tà 
nạn đói 1945 dã gây ra  nhũng  thiệ t  hại vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy, sau khi bản bád 
cáo được công bô, nó đã châm dứt những t ranh  luận vê việc liệu có xảy ra một nạn đói 
thực sự nghiêm trọng tại miên Bắc Việt Nam năm 1945 hay không. Đê tài t ranh  luậnỊ 
đã chuyển sang vân đề mức độ thiệt  hại của nạn đói và xác định xem liệu ai phải chịu 
trách nhiệm vê vấn đê đó.

Hai vấn đê này nằm  ngoài phạm vi mục đích trực tiếp của cuộc điều tra  mà chúng 
tôi tiên hành là tái hiện thực t rạng  nạn đói và chúng tôi không thê dưa ra một kết luận 
dứt khoát nào liên quan đến hai vấn đê này.

Bản thân  tôi cũng suy nghĩ rấ t  nhiều trước những lời chỉ trích vê thái  độ đo dụ 
không đưa ra kết luận cho cả hai vấn đê trên, nhưng tôi nghĩ rằng  với tư cách là một 
nhà nghiên cứu, cần tìm hiểu th ận  trọng để có thể tái hiện lại sự thật  lịch sử một cách 
chính xác nhất  trong khả năng có thê và góp phần giải quyết các vấn để gây tranh cãiị 
Đây cũng chính là vai trò của cuộc điều tra.

Nhừng câu c h u y ệ n  khác  n h a u

Một trong những điều mà cuộc điều tra  của chúng tôi đã khắc hoạ được là khoảngị 
cách lỏn vổ tỷ lộ người bị chết đói giữa các vùng - từ 8% đến 58%. Điều đó nói lên tính 
da dạng vế mức độ thiệt  hại của nạn đói. Tuy giữa các làng đưục điếu t ra  có sự khác 
biệt ràt lớn, nhưng trong cùng một làng, giữa các xóm hoặc giữa các hộ gia đình cũng cá 
rấ t  nhiều mức độ thiệt hại khác nhau. Bên cạnh đó, những gì mà các cụ già kể chc 
chúng tôi cũng vô cùng phong phú, trong đó có nhiều câu chuyện đã được kiểm chứnd 
liên quan đến nạn  đói 1945.

0  đây, tôi chỉ muôn xem xét những câu chuyện có liên quan đến Nhật  Bản. Trướ( 
hêt, phải chú ý một điểu là tại các vùng nông thôn Việt Nam, cơ hội được tiếp xúc trực 
tiêp với quân đội Nhật  là r ấ t  hiếm. Đó là vì đến năm 1945, theo hiệp định với Pháp
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jU;m dội Nhật liỏn vào Đônịí Dưdng, nhưng những việc như tn ín  1» thu kíiing thực dổu 
iuọc t i ê n  h a n h  t h ô n #  (Ịiia c h í n h  q u y ề n  t hực  d â n  1’hap  v ế  có ha n ,  h ầ u  n h ư  k h ô n g  ró 

chuyện quán dội Nhật  trực tiỏp tiên vào các ỉàng đô thu.

t ^ i a n  N h ậ t  C'O l i ê n  v à o  m ộ t  s ỏ  làn.ti đ ổ  t r u y  t ì m  t à n  q u ầ n  P h á p  I r o n #  I hòi  Ị í i an  (Ỉ;U> 

chinh thaníi :ỉ nám 1 !M5 va san (ló la truy bat Việt Minh. Tuy nhirii. lại 111 ion Hác Việt 
N a m  - ncii x a y  1,1 n ạ n  dúi. nhủiiỊi' khu vực  111 à họ  t iên  h à n h  các  h o ạ t  đ ộ n g  q u á n  SỊ1 n h ư  

■vây la r;ìt hạn chẽ.

Tại mót Iron” nhũnụ làng mà chúng lôi diều tra, các cụ già kê răng quán dội 
Nhạt đã từng hao vây làng và trong làng dã cỏ người bị chốt. Đó ià làng Câm Phô thuộc 
linh Quail" Trị. Khi quân Pháp và quân Nhậ t  đánh nhau trong thời gian đảo chinh, đã 
cu sau người tro nu là nu bị líiỏt. Ngoài ra, tại láng Khá Lý thuộc: tình Băe Giang. người 
la c ũ n g  Kíic lì h ậ n  da  trực (IỎỊ) có n lũ ìn ị í  h oạt  d ộ n g  đ a n h  đá]),  t ra  tà n .  L àn g’ n à y  n a m  gán  

Việt Bắc. nói Việt Minh hoạt dộng rất  mạnh mẽ. Thèm vào đó. 0 đáy dã xảy ra vụ 
11 hunt’ người bị đói cướp sô thóc nộp thuê cât tại nhà một chức sắc trong làng. Vi vậy, 
một đón vị quân Nhật (lóng g;'ìn đo đã tiên vào trong làng dê “giữ t rậ t  tự". Một cụ già 
trong laIItỉ' kè ráng một hỏm, cụ di hán củi vế muộn, khí đôn cỏn o làng thì bị lính Nhật 
ó đây 11«hi lá đi tièp tê cho Việt Minh và bị đánh,

Tuy ỏ nhiều lánjí. những câu chuyện lien quan dôn quán (lội Nhặt thương lạ 
nluìn« ('Au (.-huyện co lính gián ÚỎỊ), nhưng nhìn chung, theo lời ke của các cu già. ân 
tượng' phò hiên cua nguòi Viột Nam là quân (lội Nhật rà í “đánịí sự". Theo đó, lan truy ôn 
một nồi sụ hãi r;ìn« quân Nhật sẽ đôn và trừng phạt, rất  tàn khôc nêu như không nộp 
dù Sỏ thóc: trưng thu  hoặc không đáp ứng việc trồng day.

Cũng có cụ già nói rằng han đầu người dân rấ t  sợ quán dội Nhật , nhưng san khi 
tlép xúc trực tiêp thì họ thấy không đến nỗi đáng sọ' như vậy. Sau khi két. thúc chiên 
tranh, một đon vị quân N hậ t  trên đường lút vê Hải Phòng dã trú tại làng Phương 
Thông tinh Hưng Yrn. Tại dây, những ngưni linh rủa đón vị này (tã nghiôtn chinh chap 
hành ký luật vá còn (lom chia sờ gạo mình ma 11 {í theo cho các gia đình mà minh tạm 
tru. Nhò dỏ mà nạn tì ói trorifi làng đã cỉuỢc giám bớt.

Như vậy, những cáu chuyện (’ủa các cụ già liên quan đên quán dội Nhật là rât 
p h o n g  phũ .  V à n  d ề  la ó  c h ỗ  n ôn  tiỏỊì í liu n l ì ữ n g  c â u  (.‘h u y ệ n  n à y  n h ư  t h ê  nào. Láy VI d ụ  

càu chuyện tại làng PhươníỊ Thông mà tỏi gioi thiệu o trôn, cộ the bị khái quát hoá lên 
th àn h  biếu tương cho mối quan hộ giữa quân đội Nhậ t  Bản và người dán Việt: Nam. Tôi 
bhan  đôi cáih làm này. Các đón vị quân Nhật  dồn t rú  ở Dông Dương dã n í t  (luọc kinh 
nghiệm lai chiến trường Trung  Quốc và cô gắng chú ý không de xảy ra va chạm trong 
quan hộ với người dân  Việt Nam. Phẩn lớn các dơn vị dể xảy ra xung đột với dân 
thường là các đơn vị vừa được chuyển toi từ  mạt, t rận  Trung  Quốc trước vả sau cuộc đảo 
chính Pháp. Tuy nhiên, phải nhận  thức những nỗ lực đó trên cơ sở xem xét vị thê của 
quân đội Nhật tại Việt Nam. Họ là một đội quân nước ngoài, là những “vị khách không 
mói mà (lỏn ’ vối sức m ạnh  quán sư áp đảo, khiên đá số’ những ngưòi dân  thường phải 
khiẽp sọ.
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Ngược lại, tôi nghĩ rằng cũng sẽ không ổn nêu chúng ta  bỏ qua những trường hợp 
như những gì đã xảy ra ở làng Phương Thông. Nếu không xem xét những trường hợp 
như thô này, sẽ rấ t  dề dàng miêu tả hình ảnh nạn đói 1945 như là kết quả chiến tranh 
của Nhật Bản. Trong quá trình thu thập lòi chứng của các nạn nhân chiến tranh, sẽ là 
rất  nguy hiểm nếu người đi thu  thập tư liệu lại quá thông cảm với nạn nhàn và để cho 
hình ảnh những người bị hại giông với những gì mình tự hình dung ra. Một khi một 
cuốn sách tập hợp những lời chứng vê các trường hợp như ở làng Phương Thông xuất 
hiện thì người ta  sẽ buộc phải nghi ngờ những gì có trong một tập sách thu tháp nhửng 
lời chứng nhưng lại bỏ qua những trường họp như ỏ làng nói trên.

Ngoài ra. khi liệt kê những lời chứng mâu thuẫn  với nhau, có khả năng sẽ xuất 
hiện những nghi ngờ vê t ính chán thực của chúng. Logic này đôi khi khiến người ta chỉ 
sử dụng những bàng chứng một chiều như sự kiện xảy ra ở làng Phương Thông (coi 
những lòi chứng có nội dung ngược lại ỏ các nơi khác là không đáng tin cậy) và dẫn đến 
nghi ngò về nạn đói. Nhưng rõ ràng, những lòi làm chứng chưa phải là bản thân sự 
kiện thực tế. Tuy những gì được kể lại có thể được kiểm chứng thông qua việc so sánh 
với những lời chứng khác, việc xác định xem vào thời kỳ đó, những người không trực 
tiếp tiếp xúc với quân đội Nhật  có ấn tượng như thô nào với quân đội Nhật  là vô cùng 
khó khăn. Từ dó, có thể  xem xét ảnh hưởng của việc giáo dục lịch sử và giáo dục chính 
trị sau này.

Tuy nhiên, qua cuộc điều tra  lần này, chúng tôi biết được rằng tại Việt Nam, nạn 
đói 1945 là một ký ức cần được nhắc lại. Trong khi nhũng mất  mát vê sinh mạng trong 
hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ sau đó được coi là “những cống hiến 
vinh quang trong cuộc chiến đấu vì nền độc lập của Tô quốc”, thường được nhắc tới và 
trong làng thường có một “Đài tưởng niệm liệt sĩ” thì người ta  lại r ấ t  í t  nhắc tới những 
người đã chết vì nạn đói 1945 tại những nơi công cộng. Nửa thô kỷ đã trôi*qua, đôi với 
rất  nhiều cụ già, đây là lần đầu tiên họ kể lại câu chuyện về nạn đói 1945 trước những 
người không thân  quen. Điều này cũng có nghĩa là những gì liên quan đến nạn đói 1945 
không phải là những chuyện chính thức dể kể đi kể lại tại nhửng nơi đông người. Vào 
giây phú t  này, những lời làm chứng vê nạn đói 1945 chứa đựng trong dó cả suy nghĩ 
chủ quan của những người làm chửng, và khá mâu thuẫn  với nhau. Nếu không hiểu 
được điểu này, do những lời chứng có một sô điểm mâu thuẫn,  ta  sẽ nghi ngờ tính tin 
cậy của chúng và dan tới nghi ngờ chính bản thân sự kiện nạn đói.

Tôi nghĩ rằng  những  câu chuyện rất khác nhau vê quân  đội Nhậ t  Bản đó nên 
được tiếp thu một cách nguyên vẹn. Làm như thê không phái  để vẽ nên một hình ảnh 
lịch sử rằng trong quan  hệ giữa quân đội Nhật Bản và người dân Việt Nam, có cả 
những hành động tàn  ác lẫn những cư xử hữu hảo. Tôi cho rằng không thê viêt nên lịch 
sử bằng cách liệt kê những câu chuyện đó. Khả năng của một nhà sử học sõ thổ hiện ỏ 
việc đánh giá, xử lý những câu chuyện đó như th ế  nào trong bối cảnh lịch sử đương 
thời.
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Câu c h u y ệ n  “h u y ển  th o ạ i” của dân tộc

Cuộc- điêu tra lần này của chúng tỏi không phải là một cuộc điều tra toàn diện, 
mà chỉ dược thực hiện tại 23 địa điểm tức 23 làng. Theo đó, cuộc điều tra không dưa ra 
một két luận nào về quy mô thiệt hai của toàn hộ nạn đói - con sô hai triệu người hay 
được ni lác tới.

N h ư  đã t r ìn h  b à y  ỏ trên ,  sỏ  dĩ con  sô  hai  tr iệu dược n h i ê u  n gư ờ i  b iê t  tới là do  nó  

đã dược đề cạp đôn trong bán Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà. Sou đó, trong quá tr ình thương lượng việc bồi thường giữa Nhật  Bản và Nam Việt. 
Nam (tức chinh quyên Việt Nam Cộng hoà trước đây), khi bàn vê vấn đê thiệt hại của 
nạn đói, phía Nhật Bản đưa ra  con sô'“ha trăm nghìn”, còn phía Nam  Việt Nam ỉại đưa 
ra con sô "một triệu".

Chuyện này đã làm cho Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà hết sức bất  bình 
Lý do là chinh quyền Việt Nam Cộng hoà không thê là đại diện chân chính của một 
nước Việt. Nam toàn vẹn và tại sao lại tự tiện cắt giảm con số hai triệu đã được chính 
thức công bô vào năm 1945. Vì thế, nhà  nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, và sau đó là 
nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đã coi việc nghi ngờ con số hai triệu là 
“ảm miíu nhằm làm giảm nhẹ tội ác cho chủ nghĩa thực dân Pháp và ph á t  xít Nhậ t”.

Đây là một trở ngại đôi với việc làm rõ thực trạng nạn đói 1945. Nêu như khó 
thay đổi con sô hai tr iệu thì tại sao lại phải tiến hành điều tra thực t rạng  nạn đói9 Cuối 
năm 1990, đường lối “Đôi mới" được đề xướng tại Việt Nam, bắt đầu một quá tr ình xem 
xét lại cách thức tr ình  bày truyền thông các vấn đê của lịch sử hiện đại Việt Nam. Ý 
tưởng cho rằng phải chăng việc làm rõ thực trạng nạn đói quan trọng: hớn so với việc cố 
chấp với con sô' hai triệu trong giới sử học Việt Nam đã đước nảy sinh trong giai đoạn này.

Cuộc điều tra của chúng tôi đã được thực hiện với sự hợp tác của các nhà nghiên 
cứu lịch sử Nhật  Bản và Việt Nam. Chúng tôi đã nhấ t  trí rằng: không xuất  phát  từ con 
số hai triệu mà mục tiêu trước hết của cuộc điểu tra  là làm rõ thực t rạng  cụ thế của nạn 
đói 1945. Trong giới hạn  như vậy, nó đã được mỏ rộng thành một cuộc điều tra có tính 
chất đương đầu với một trong những “câu chuyện huyền thoại” đã tồn tại ở Việt Nam 
trong nhiêu năm.

Trong giới nghiên cứu Việt Nam củng đã diễn ra một cuộc t ranh  luận vê môi quan 
hệ giữa kết quả của cuộc điêu t ra với con số’ hai triệu người. GS. Văn Tạo - đai diện của 
phía Việt Nam, trong phần  “Tổng kết" của bản Báo cáo điều tra  bàng t iếng Việt, đã dựa 
vào những con sô của cuộc điều t ra  để tính bình quân và đưa ra  giả thuyết  ràng tỷ lệ sô 
người bị chết đói tính trên tổng dân sô có khả năng đạt tới 15%, Giả thuyêt  này chủ 
trương cuộc điểu tra  đã hỗ trợ cho con sô" hai triệu. Ngược lại, cũng có nhà nghiên cứu 
cho rằng nếu dựa vào những sô' liệu điều tra, người ta buộc phải  nghi ngờ con số  hai 
triệu. Rõ ràng tình t rạng  xuấ t  hiện những quan điểm trái ngược như thế  này là đương 
nhiên vi cuộc điểu tra  của chúng tôi không xuất phát  từ con số’ hai triệu và không trực 
tiếp đưa ra một kết luận nào về tổng mức độ thiệt hại của nạn đói.
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Nêu như ở Việt Nam. liên quan đôn nạn đỏi 1945, con sô hai triệu ngưòi chết đói 
từng được coi là một “câu chuyện huyền thoại", thi ỏ Nhật  Bản cũng tồn tại một “câu 
chuyện huyền thoại" khác cho rằng con sô hai triệu người chết đói là một chuyện “khó 
tin". Cuộc diêu tra  của chúng tôi cùng có tính chát đương đầu với “câu chuyện huyền 
thoại” ở Nhật Bản. Hai quan điểm đối lập này hau như không tiên thêm (ỉược một bước 
nào. Một mặt, do mỗi năm sô lượng những người có thể làm chứng vê thực trạng nạn 
đói ngày một giám đi, chúng ta cũng không thê biết liệu t ình hình có tiên triển thêm 
được gì hay không, hay là sự thật về sự kiện này sẽ bị chôn vùi trong bóng tòi. Cuộc 
điểu tra lần này có ý nghĩa nhu la một cú hích nhỏ nhằm  khai thông thực trạng này.

Tôi nghĩ rang  cuộc điểu tra dã đương đau được với hai “câu chuyện huyền thoại" ở 
hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Tuy nhiên, điêu đó không có nghĩa rằng câu chuyện ở 
Nhật Bản và câu chuyện ở Việt Nam là hoàn toàn giông nhau. Tôi cho rang cần phải 
phân biệt giữa một bên là câu chuyện của kẻ gây tai hoạ với một bên là câu chuyện của 
người bị hại.

Bỏ qua con sô hai triệu, đối với những người Việt Nam với tư cách là người bị hại, 
nạn đói 1945 là một thảm kịch không thể phủ nhận được. Con số hai triệu tổn tại được 
chính một phần là nhờ những cảm nhận về mức'độ khủng khiếp của những người đã 
trải  qua nạn đói. Có thể một sô" người Nhật  khi nghe xong câu chuyện về hai triệu 
người chết đói cho ràng đó là một con sô “khó tin”, nhưng bản thân  câu chuyện hai triệu 
người không hể làm bất  cứ ai trong họ cảm thấy bị tổn thương. Hơn thê nữa, việc Nhật 
Bản thiên vị câu chuyện “hai triệu ngưòi chết đói là khó tin” không chi làm mơ hồ đi 
trách nhiệm của họ trong chiên tranh mà còn thể hiện những cố gắng cực đoan nhằm 
phủ nhận những gì mà người Việt Nam đã phải chịu đựng trong nạn đói và nhàm chôn 
vùi sự kiện này trong bóng tôi. Do đó, không thể đánh đồng hai chuyện này với nhau.

Tôi nghĩ rằng  trong những vấn đê liên quan đến trách nhiệm chiến tranh,  trước 
hết là những người gây ra  tai hoạ cần phải thể  hiện thái  độ rõ ràng đôi với “cáu chuyện 
huyên thoại" ờ đất nước mình. Nếu không làm được điều này, họ không có quyền đặt 
vấn đổ với “câu chuyện huyền thoại" của người bị hại. Nếu bỏ qua điểm này sẽ dẫn đến 
tình trạng xem xét những “câu chuyện huyền thoại” của kẻ gây hại và người bị hại trên 
rùng một cấp độ. Từ đó sẽ dẫn đến tranh cãi và vấp phải sai lẩm cho rằng không có 
khác hiệt gì lỏn giửa hai bên, người Nhặt đương nhiên bênh vực chuyện của người 
Nhật, người Việt Nam đương nhiên hênh vực ('huyện của người Việt Nam. Và như vậy, 
thực chát vàn dề nạn đói năm 1945 sẽ không the giải quyêt.
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HISTORICAL ST U D IES AND THE MEMORY OF WAR
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The famine in 1945 in Vietnam was a disaster for its people during the 
occupation of the Japanese  troops were in this country. Due to various reasons, ideas 
on this event both in Vietnam and in Ja p a n  are not unanimous. While in Vietnam this 
event h;is been seen as a frightening memory, in Japan  it has been known to only a few 
people. As a Japanese  historian, the author and his Vietnamese colleagues have 
carried out their investigations in some localities in order to find the facts of this event 
objectively. The aim is to clarify the responsibilities of the Japanese  troops in the 
disaster. The article presents the reasons, the research methodology and the resul ts of 
the investigations.


